TUẦN 15 - ÔN TẬP 
A. Mục tiêu
1. Năng lực 
- HS biết hệ thống kiến thức cơ bản liên quan đến các văn bản, tiếng việt đã học trong học kì 1.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đọc hiểu văn bản và tạo lập văn bản đã học trong học kì 1 để thực hiện các đề minh họa kiểm tra đánh giá cuối kì.
- Góp phần phát triển các năng lực: tự học, giải quyết vấn đề.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ ôn tập.
- Trách nhiệm: nỗ lực, trung thực trong làm bài kiểm tra.
 B. Phương tiện và học liệu
- Máy chiếu, máy chiếu vật thể
- Các đề kiểm tra minh họa
C. Tiến trình dạy học
TIẾT 43,44,45 - ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

I. Kiến thức cơ bản
1.Đọc hiểu văn bản: 
*Tập trung ôn tập các nội dung sau:
a. Truyện (truyền thuyết và cổ tích):
b. Thơ (thơ lục bát):
- “À ơi tay mẹ” - (Bình Nguyên)
- “Về thăm mẹ” - (Đinh Nam Khương)    
- “Ca dao Việt Nam”
c. Ký (hồi ký và du ký)
- “Trong lòng mẹ” – (Nguyên Hồng)
- “Đồng Tháp Mười mùa nước nổi” – (Văn Công Hùng)
- “ Thời thơ ấu của Honda”  - (Hon-đa-sô-i-chi-rô)
d.Văn nghị luận (nghị luận văn học)
- “Nguyên hồng- nhà văn của những người cùng khổ”- (Nguyễn Đăng Mạnh)
- “Vẻ đẹp của một bài ca dao”- (Hoàng Tiến Tựu)
- “Thánh gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước”- (Bùi Mạnh Nhị)
e.Văn bản thông tin (thuật lại sự kiện theo trật tự thời gian)
  - “Hồ chí minh và tuyên ngôn độc lập”-(Bùi Đình Phong)
- “Diễn biến chiến dich điện biên phủ”- (Theo infographic.vn)
    - “Giờ trái đất”- (Theo baodautu.vn)
         *Nội dung ôn tập chủ yếu:
-Tên tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm
- Thể loại, kiểu văn bản, ngôi kể
- Chủ đề 
- Giá trị nội dung.
- Giá trị nghệ thuật của từng văn bản. 
2. Thực hành tiếng Việt: 
a. Từ đơn, từ phức (từ láy, từ ghép)
b.  Biện pháp tu từ ẩn dụ; so sánh.
c. Từ đa nghĩa, từ đồng âm, từ mượn
d. Thành ngữ; dấu chấm phẩy.
e. Mở rộng vị ngữ.
 3. Viết:   Nội dung kiến thức kiểu bài văn kể chuyện:
1. Kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích.
2. Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.
3. Cảm nghĩ về bài thơ lục bát
4. Trình bày ý kiến về một vấn đề
5. Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
II. Luyện tập
ĐỀ 1
 PHẦN I.  ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm)	
   Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:  
“Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ

Quê hương ngày ấy như mơ
Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu
Quê hương là tiếng sáo diều
Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê”
                                                 (“Quê hương”- Nguyễn Đình Huân)
Câu 1. Đoạn thơ trên viết theo thể thơ nào? Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ? (1,0 điểm)
Câu 2 . Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong  đoạn trích trên? (1,0 điểm)
Câu 3 .Từ đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu) nêu cảm nhận của em về vai trò của quê hương trong cuộc đời mỗi con người. (2,0 điểm)
PHẦN II.  VIẾT (6,0 điểm)
                               Kể một kỉ niệm mà em nhớ mãi 
	PHẦN I: ĐỌC - HIỂU 

	Câu 1
(1.0 điểm).
	- Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ lục bát
- Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là biểu cảm

	Câu 2
(1.0 điểm).
	- Bài ca dao trên sử dụng phép so sánh: 
 + Quê hương là tiếng ve
 + Quê hương là một góc trời tuổi thơ
 + Quê hương là tiếng sáo diều
 + Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê”
=> Tác dụng: dùng các hình ảnh so sánh độc đáo, gần gũi, thân quen để làm hình ảnh quê hương thêm giá trị gợi hình, gợi cảm. Và tất cả làm nổi bật tình yêu của tác giả dành cho quê hương.

	Câu 3
(2.0 điểm).









	Học sinh cần thực hiện đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
 a/ Yêu cầu hình thức: Viết đúng hình thức một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu).
b/ Yêu cầu nội dung: Đoạn văn đảm bảo đủ các ý cơ bản sau:
  + Quê hương là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Quê hương rộng hơn là đất nước, nơi nhiều nền văn hóa khác nhau cùng hòa hợp để con người cùng học tập, giữ gìn và phát huy.
  +  Vai trò của quê hương đối với đời sống tâm hồn của mỗi người mang ý nghĩa: quê hương - nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mảnh đất cho ta sự sống sẽ ghi dấu lại những kỉ niệm của ta, cho ta những nhận thức căn bản về cuộc đời.
  +   Tình cảm, trách nhiệm của em đối với quê hương:  yêu quê hương, giữ gìn và bảo vệ, …
c/ Có tính sáng tạo; đảm bảo chuẩn về chính tả và dùng từ, chấm câu .
HS kiến giải hợp lý theo cách nhìn nhận cá nhân vẫn đạt điểm theo mức độ thuyết phục...

	Phần II. Viết  Kể một kỉ niệm mà em nhớ mãi

	a. Yêu cầu chung
	- Thể loại : Tự sự - Ngôi kể: Thứ nhất. 
- Bố cục chặt chẽ, lời kể mạch lạc, chữ viết sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu thông thường.

	b. Yêu cầu cụ thể


	a. Mở bài: Có thể mở bài bằng nhiều cách khác nhau:
- Giới thiệu khái quát kỉ niệm của mình.

	






	b. Thân bài: 
- Tập trung kể về kỉ niệm ấy.
- Nó xảy ra ở đâu, lúc nào (thời gian, hoàn cảnh...) với ai (nhân vật).
- Chuyện xảy ra như thế nào? (mở đầu, diễn biến, kết quả).
- Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào (miêu tả kết hợp biểu cảm).

	
	c. Kết bài: Em có suy nghĩ gì về kỉ niệm đó.

	
	 Lưu ý: Giáo viên căn cứ vào bài làm cụ thể và mức độ làm bài chung của học sinh mà đánh giá linh hoạt; tôn trọng những bài viết sang tạo.


Đề 2: 
I. Đọc hiểu (5,0 điểm) Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: 
MẸ 
Lặng rồi cả tiếng con ve,
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời,
    Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu,
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
             Những ngôi sao thức ngoài kia,
          Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
       Đêm nay con ngủ giấc tròn,
      Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.    
                    (Mẹ, Trần Quốc Minh, SGK Tiếng Việt 2, tập 1, NXB Giáo dục, 2002)                                          Câu 1. Bài thơ thuộc thể thơ nào? Phương thức biểu đạt chính là gì? 
Câu 2. Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
“Những ngôi sao thức ngoài kia,
          Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.”
Câu 3. Em hãy viết ĐV nói về vai trò của tình cảm gia điình
II. Viết (5,0 điểm). Trong cuộc sống, những trải nghiệm đã đem đến cho mỗi người rất nhiều cảm xúc, bài học quý giá. Em hãy viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em với thầy cô, bạn bè hoặc người thân. 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Phần
	CÂU
	NỘI DUNG

	




I
	
	Đọc hiểu

	
	1
	Thể thơ: lục bát

	
	
	Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm

	
	2
	Biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ: phép so sánh (“những ngôi sao thức” được so sánh với“mẹ thức”)

	
	
	Tác dụng: nhằm nhấn mạnh sự hi sinh thầm lặng, tần tảo, to lớn vì con của mẹ là vô tận không gì có thể sánh bằng trong cuộc đời.

	
	3
	Viết ĐV 
- Giới thiệu về vấn đề: Tình cảm gia đình trong cuộc sống của con người
- Định nghĩa về "tình cảm gia đình"
- Biểu hiện của tình cảm gia đình
- Vai trò của tình cảm gia đình:
- Khẳng định vai trò của tình cảm gia đình.

	II
	
	Viết

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự.

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:
Kể về một trải nghiệm của bản thân.

	
	
	c. Kể lại trải nghiệm
HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

	
	
	- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
- Mở bài: Giới thiệu được trải nghiệm với thầy cô, bạn bè hoặc với người thân.
- Thân bài: Kể diễn biến các sự kiện chính của trải nghiệm: bắt đầu – diễn biến – kết thúc.
- Kết bài: Bài học và cảm xúc sau khi kết thúc trải nghiệm.

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

	
	
	e. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo.


Câu 3. Cuộc đời mỗi con người có biết bao thứ tình cảm đáng trân trọng như tình thầy trò, tình bạn bè, và 1 trong số đó là tình cảm tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý. Trước hết, tình cảm gia đình là sự gắn bó, sẻ chia và yêu thương giữa những người có cùng máu mủ, huyết thống và cùng chung sống dưới một mái nhà. Mỗi người sinh ra đều mong muốn có một gia đình, bởi gia đình là một điểm tựa vô cùng vững chắc trong cuộc sống. Đó là nơi mà mỗi người đều muốn trở về khi vui vẻ, hạnh phúc hay khi khó khăn, bất hạnh. Chúng ta luôn nhận được sự chia sẻ, bảo vệ và tình yêu thương vô bờ của những người thân yêu. Tình cảm gia đình giúp con người vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Nó thắp những ánh lửa hồng để sưởi ấm cho tâm hồn mỗi người. Nhưng không phải ai cũng biết trân trọng tình cảm đó. Nhiều người thường chạy theo những giá trị tiền bạc, những mối quan hệ xã giao để rồi đánh mất đi điều quan trọng nhất. Bởi vậy chúng ta cần phải biết bảo vệ tình cảm gia đình. 
Đề 3: Nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của bài thơ sau:
                                      Mo cau
                              “Trở vàng rồi cái mo cau
                      Tách rời thân mẹ, rụng vào tay em
                              Cho bà cắt chiếc quạt xinh
                       Cất bao ngọn gió ngọt lành vào đây
                             Hương cây trái,  mảnh vườn này
                      Phả vào tỏa ngát từ tay của bà.”
                                                          ( Trần Ngọc Hưởng)
 *Gợi ý: 
- Hai câu thơ đầu sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa. Qua cách nhìn của nhà thơ hình ảnh chiếc mo cau trở nên hết sức sống động, có hồn. Ở đây chiếc mo cau có sự biến đổi và không được sống trên thân mẹ nữa. Câu thơ thứ hai là một cách nói hết sức dễ thương của một em bé. Câu thơ kể tả quá trình  nhưng ẩn chứa trong đó là cả một sự nâng niu, đón nhận một sự vật rất đỗi bình dị trong thiên nhiên.
 Sự vật bình thường ấy tưởng như là bỏ đi khi nó không còn sống ở trên cây nữa. Nhưng không chiếc mo cau đã có một đời sống mới. Dưới bàn tay khéo léo chắt chiu của người bà nó trở thành một chiếc quạt nhỏ nhắn, xinh xắn và mang lại bao lợi ích. Ở nó chất chứa bao ngọn gió trong lành mát dịu. Ngọn gió được tạo ra từ chiếc quạt  hay từ bàn tay tần tảo chắt chiu, chịu thương chịu khó của người bà? phải nói là cả hâi. Rồi từ đó ngưới cháu được hưởng ngọn gió trong lành  chứa đựng hương vị ngọt ngào của cây trái vườn nhà.
- Nghệ thuật ẩn dụ được tác giả sử dụng rất khéo léo và tinh tế.
- Bài thơ với hình ảnh thơ gần gũi, ngôn ngữ thơ dung dị dễ hiểu thể hiện một cách nhìn hết sức thân thương về những sự vật bình thường trong thiên nhiên với bàn tay khéo léo của con người. Bài thơ còn thể hiện sự chắt chiu tần tảo, cần kiêm, tình cảm yêu thương con cháu, sự chăm sóc ân cần chu đáo của mỗi người bà, người mẹ Việt Nam. Bà thơ giúp chúng ta biết tạo ra và nâng niu giá trị của những sự vật bình thường trong cuộc sống. Biết trân trọng tình cảm yêu thương, gắn bó đối với những người trong gia đình thân yêu của mình. 
*Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành đoạn văn và các BT trên
- Ôn lại kiến thức cách cảm nhận về một đoạn thơ lục bát.
- Tập viết đoạn văn cảm nhận về một đoạn thơ lục bát 
- Tiếp tục kể lại 1 TT hoặc CT bằng lời văn của em, kể lại 1 kỉ niệm hoặc trải nghiệm của bản thân để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối kì I.
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